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Bài 1: Các vế trong từng câu ghép dưới đây được nối với nhau bằng cách nào? 

(dùng từ có tác dụng nối hay dùng dấu câu để nối trực tiếp) 

a) Bà em kể chuyện Thạch Sanh, em chăm chú lắng nghe. 

b) Đêm đã rất khuya nhưng anh Thành vẫn ngồi bên máy vi tính. 

c) Gió mùa đông bắc tràn về và trời trở rét. 

d) Tiếng còi của trọng tài I-va-nốp vang lên: trận đá bóng bắt đầu. 

Bài 2: Tìm từ có tác dụng nối hoặc dấu câu thích hợp để điền vào chỗ trống: 

a) Gió thổi ào ào ........ cây cối nghiêng ngả ......... bụi cuốn mù mịt ........ một 

trận mưa ập tới. 

b) Quê nội Nam ở Bắc Ninh ........ quê ngoại bạn ấy ở Bắc Giang. 

c) Thỏ thua Rùa trong cuộc đua tốc độ ........ Thỏ chủ quan và kiêu ngạo. 

d) Trong vườn, các loài hoa đua nhau nở ........ những cánh bướm nhiều màu 

sắc bay rập rờn. 

Bài 3: Thay dấu câu bằng từ có tác dụng nối thích hợp trong từng câu ghép dưới 

đây: 

a) Mây tan, mưa tạnh dần. 

b) Nam học lớp 5, chị Hạnh học lớp 10. 

c) Đến sáng, chuột tìm đường về ổ, nó không sao lách qua khe hở được. 

d) Tôi khuyên nó, nó vẫn không nghe. 

Bài 4: Tìm quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ trống: 

a) Chúng tôi vừa trồng cây xong ...... trời đổ mưa to. 

b) ......tuyết rơi, chuyến bay đã phải hoãn lại. 

c) ......... rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương. 

d) Mưa rất to ....... gió rất lớn. 

e) Con học bài xong ...... mẹ cho con lên nhà ông bà. 

f) Cậu đi ........tớ đi? 

Bài 5: Tìm cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ trống: 

a) ...... trời mưa ..... lớp ta hoãn đi cắm trại vào chủ nhật tới. 
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b) Trời ...... mưa nước sông ......... lên cao. 

c) ........ tôi đạt danh hiệu “học sinh xuất sắc” ......... bố mẹ tôi thưởng cho tôi 

được đi tắm biển Sầm Sơn. 

d) Bộ phim này ........ trẻ con thích ......... người lớn cũng rất thích. 

e) ......... gia đình gặp nhiều khó khăn ....... Nam vẫn phấn đấu học giỏi. 

Bài 6: Tìm cặp quan hệ từ hoặc cặp từ hô ứng thích hợp điền vào chỗ trống trong 

từng câu dưới đây: 

a) Nam .......... không tiến bộ ....... cậy ấy ......... mắc thêm nhiều khuyết điểm 

nữa. 

b) Bọn thực dân Pháp ....... không đáp ứng....... thẳng tay khủng bố Việt Minh 

hơn trước. 

c) ....... nó hát hay ..... nó vẽ cũng giỏi. 

d) Hoa cúc ...... đẹp ..... nó .......là một vị thuốc đông y. 

e) Nó ...... về đến nhà, bạn nó ..... gọi đi ngay. 

f) Gió ..... to, con thuyền ...... lướt nhanh trên mặt biển. 

g) Tôi đi ...... nó cũng theo đi............ 

h) Tôi nói ......., nó cũng nói ...... 

Bài 7: Đặt câu ghép chứa các cặp từ sau: 

a) do... nên 

..................................................................................................................................... 

b) nếu... thì 

..................................................................................................................................... 

c) mặc dù... nhưng 

..................................................................................................................................... 

d) không những... mà 

..................................................................................................................................... 

 


